
(Vi phạm luật đánh bắt)

Đánh bắt các động thực vật thủy sinh (bào ngư,hải sâm,cá chình trắng)

Phạt tù lên đến 3 năm hoặc phạt tiền  ít nhất 3,000man yên.

Vi phạm quyền đánh bắt

Phạt tiền ít nhất là 100man yên.

Ví dụ về những sinh vật không nên đánh bắt
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があります。
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(Mọi thắc mắc xin liên hệ)



漁業法違反（违反〈渔业法〉）
〇特定水産動植物の採捕（あわび、なまこ、しらすうなぎ）
捕捞‟特定水产动植物“(鲍鱼，海参，玻璃鳗)

３年以下の懲役又は３,０００万円以下の罰金
处３年以下有期徒刑或者处3,000万日元以下罚金

〇漁業権侵害（侵害渔业权）
１００万円以下の罰金
处１００万日元以下罚金

採ってはいけない生き物の例

特定水産動植物の密漁は、
特に厳しい罰則があります。

非法捕捞‟特定水产动植物”的,
受到更严厉的处罚。
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龙虾/伊势虾

【问讯处】



特定水産動植物の密漁は、
特に厳しい罰則があります。
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Contoh jenis hewan laut yang dilarang unyuk diburu

Jenis hewan laut tertentun bisa dikenai hukuman penjara 3 tahun atau kurang
atau Denda 30 juta yen atau kurang.    Contoh : Abalone, Teripang/Timum laut, Belut

（KontaInformasi ＆ Pẻtanyaan）
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